
 

Phụ lục IV 

BIỂU MẪU QUẢN LÝ CÁC LOÀI THỦY SẢN NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM 

(Kèm theo Thông tư số         /2025/TT-BNNMT ngày        tháng 12 năm 2025  

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 

 

TT Tên biểu mẫu Ký hiệu 

1.  Biên bản bàn giao loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Mẫu số 01 

2.  Báo cáo kết quả cứu hộ loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Mẫu số 02 

3.  Đơn đề nghị cấp văn bản chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy 

cấp, quý, hiếm 

Mẫu số 03 

4.  Phương án khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Mẫu số 04 

5.  Văn bản chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Mẫu số 05 

6.  Đơn đề nghị xác nhận nguồn gốc Mẫu số 06 

7.  Sổ theo dõi nuôi sinh trưởng, sinh sản, trồng cấy nhân tạo loài 

thủy sản nguy cấp, quý, hiếm 

Mẫu số 07 

8.  Giấy xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước 

quốc tế về buôn bán động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, loài 

thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng thủy 

sản 

Mẫu số 08 

9.  Giấy xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước 

quốc tế về buôn bán động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, loài 

thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên 

Mẫu số 09 
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Mẫu số 01  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……….., ngày ….. tháng …… năm ………. 

 
BIÊN BẢN 

Bàn giao loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm 

 
 

Hôm nay,  ngày….tháng…..năm……, tại xã ......, huyện........., tỉnh........., chúng 

tôi gồm: 

I. BÊN GIAO: (tổ chức/cá nhân khai thác hoặc cơ quan quản lý chuyên 

ngành thủy sản tại địa phương) 

1. Ông/bà:…………………………………Số điện thoại:… .............. ………… 

- Mã số định danh cá nhân/số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân: ....  

2. Ông/bà: ....................................................Số điện thoại:…………………….. 

- Mã số định danh cá nhân/số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân:…  

II. BÊN NHẬN: Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam/Cơ quan nghiên cứu khoa 

học/Cơ sở có chức năng cứu hộ, đại diện là: 

1. Ông/bà:………………… ........ ……………………………………………… 

2. Ông/bà: ………………… ......... …………………………………………….. 

III. ĐẠI DIỆN CÁC BÊN LIÊN QUAN KHÁC (nếu có): 

1. Ông/bà:………………......... ………………………………………………… 

2. Ông/bà:………………............. ……………………………………………… 

Các bên đã thỏa thuận về việc chuyển giao mẫu vật với các nội dung cụ thể sau: 

1. Ông/bà ………… bàn giao cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam/cơ quan 

nghiên cứu khoa học/Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học có chức năng cứu hộ loài thủy 

sản [số lượng mẫu vật] có nguồn gốc từ ……...................do…………………(phát 

hiện, đánh bắt, tịch thu,…) vào ngày……tháng……năm…….; 

Đặc điểm mẫu vật tại thời điểm chuyển giao: 

Mẫu thứ 1:………………… ....................... ……………………………………. 

Mẫu thứ 2:……………… ....................... ………………………………………. 

Mẫu thứ n:………………… ........................ ………………………………….... 

2. Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam/cơ quan nghiên cứu khoa học/ Cơ sở bảo tồn 

đa dạng sinh học có chức năng cứu hộ loài thủy sản thanh toán cho ông/bà 

………………..các khoản chi phí vận chuyển từ ngoài khơi, cất giữ, bảo quản, thông 
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tin liên lạc, …… với tổng số tiền là: ……………………đồng (bằng chữ: 

………………) (*)  

3. Số mẫu vật trên được Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam/cơ quan nghiên cứu 

khoa học/Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học có chức năng cứu hộ loài thủy sản vận 

chuyển về ………. để phục vụ nghiên cứu/lưu giữ/chế tác thành mẫu vật trưng bày 

theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Biên bản được lập thành 04 bản, Bên giao giữ 01 bản, Bên nhận giữ 03 bản và có 

giá trị pháp lý như nhau./. 

 

BÊN GIAO 
(Ký, ghi rõ họ, tên) 

CÁC BÊN LIÊN QUAN KHÁC  

(nếu có) 
(Ký, ghi rõ họ, tên) 

BÊN NHẬN 
(Ký, ghi rõ họ, tên) 

 

 

 

 

 

 Ghi chú: (*) Nếu có thì ghi thông tin, trường hợp không chi trả thì không cần ghi 

 

 

 

 



 

Mẫu số 02 

 

Tên cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /BC-….. ……., ngày……..tháng…..năm………… 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ CỨU HỘ LOÀI THỦY SẢN NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM 

 

Kính gửi:…………………………. 

 

Tên loài được 

cứu hộ 

Tổ chức/cá 

nhân cung cấp 

thông tin 

Thời gian 

tiếp nhận 

thông tin 

Thời gian xử lý 

cứu hộ hoặc bàn 

giao cho cơ sở 

cứu hộ 

Phương án xử lý 

Kết quả 

cứu hộ 

Thả về 

tự 

nhiên 

Bàn giao 

cho cơ quan 

nghiên cứu 

khoa học 

Bàn giao cho 

Bảo tàng 

thiên nhiên 

Việt Nam 

Tổ chức 

chôn 

cất, tiêu 

hủy 

         

         

         

         

 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Bộ NN&MT (để b/c);  

- …………; 

- Lưu: ….. 

Đại diện Cơ sở Bảo tồn đa dạng sinh học  

 (Chữ ký của người có thẩm quyền, dấu/chữ ký số của cơ quan,  

tổ chức (nếu có)) 



 

Mẫu số 03 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________ 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP VĂN BẢN CHẤP THUẬN 

KHAI THÁC LOÀI THỦY SẢN NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM 
 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh ………. 

Tên tổ chức/cá nhân: …………………………………… ............... …………… 

Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập tổ chức (đối với tổ 

chức - ghi rõ số, ngày cấp, cơ quan cấp): ………………… ………………………… 

Mã số định danh/Căn cước/thẻ căn cước công dân (đối với cá nhân):…… .... … 

Địa chỉ: … ....... …………………………………………………………………. 

Điện thoại liên hệ: ………… ....... ……………………………………………… 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường cấp Văn bản chấp thuận khai thác loài 

thủy sản nguy cấp, quý, hiếm, chi tiết như sau: 

1. Mục đích khai thác:..........................................................................................  

2. Đối tượng, thời gian, phương tiện, ngư cụ khai thác: 

 

TT 

Tên loài Số lượng/ 

khối 

lượng 

khai thác 

Vùng 

khai 

thác 

Thời gian 

khai thác 

(dự kiến) 

Phương 

tiện 

khai 

thác 

Ngư cụ 

khai 

thác 
Tên tiếng 

Việt 

Tên khoa 

học 

1        

2        

…        

3. Tài liệu chứng minh mục đích khai thác thủy sản nguy cấp, quý, hiếm: 

- Số ký hiệu văn bản ký kết hợp tác quốc tế cấp quốc gia về cho, tặng, trao đổi 

loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm (do cơ quan có thẩm quyền cấp) đối với trường hợp 

khai thác vì mục đích hợp tác quốc tế):…………. 

- Số ký hiệu Quyết định phê duyệt đề cương nghiên cứu khoa học, bảo tồn, 

nghiên cứu tạo giống ban đầu (do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp) đối với 

trường hợp khai thác vì mục đích nghiên cứu khoa học, bảo tồn, nghiên cứu tạo giống 

ban đầu): …………… 

- Số ký hiệu văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đề nghị cấp văn 

bản chấp thuận (do cơ quan có thẩm quyền cấp): ………. 

4. Các tài liệu, hồ sơ kèm theo (nếu có) 

Chúng tôi cam kết thực hiện theo đúng mục đích, phương án khai thác và quy 

định pháp luật về thủy sản. 

   ……..,ngày…….. tháng …… năm ....…. 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu/chữ ký số (nếu có)) 
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Mẫu số 04 

 

PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC LOÀI THỦY SẢN NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM 

 

1. Đặt vấn đề: 

Giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, lịch sử hình thành, quá trình thực hiện các 

hoạt động có liên quan,… của đơn vị tư vấn, tổ chức, cá nhân thực hiện việc khai thác; 

điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và những nghiên cứu đã được thực hiện ở địa bàn 

trước đây và các thông tin khác có liên quan. Số liệu đánh giá tổng thể về quần thể loài 

thủy sản nguy cấp, quý, hiếm trên thế giới (nếu có) và ở Việt Nam. 

2. Tổng quan khu vực thực hiện: 

Nêu rõ địa điểm, ranh giới, diện tích khu vực khai thác; hiện trạng nguồn lợi thủy 

sản ở khu vực dự kiến khai thác. 

3. Phương pháp, thời gian thực thiện (thống kê các nội dung điều tra và các 

phương pháp đã thực hiện các nội dung đó, kèm theo các mẫu biểu nếu có): 

4. Đề xuất phương án khai thác: Phương tiện, công cụ, hình thức khai thác. 

5. Kết quả dự kiến của nhiệm vụ bảo tồn, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu 

tạo giống ban đầu, hợp tác quốc tế: 

6. Kết luận và kiến nghị: 

7. Phụ lục: Trình bày những thông tin chưa được nêu trong phần kết quả như: 

danh mục loài thủy sản, các bảng số liệu, hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan. 

8. Tài liệu tham khảo:........................................................................... 

 

 …………..ngày……….tháng……..năm……… 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 

(Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ/chữ ký số (nếu có)) 
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Mẫu số 05 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ….. 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:…………  

V/v chấp thuận khai thác loài thủy sản  

nguy cấp, quý, hiếm 

……………., ngày … tháng … năm …… 

 

Kính gửi: …………………………………………………. 

Căn cứ Luật Thủy sản năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 

Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường năm 2025; 

Căn cứ Thông tư số       /2025/TT-BNNMT ngày ... tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi 

thủy sản. 

Trên cơ sở hồ sơ của (tổ chức/cá nhân) …………, hồ sơ thẩm định của (tên cơ 

quan được giao thẩm định), Sở Nông nghiệp và Môi trường đồng ý cấp văn bản chấp 

thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm cho: 

Tổ chức/cá nhân: …………………………………………………. 

Địa chỉ: ………………………………………………………………… 

Điện thoại: ……………………………………………………………… 

Giấy phép đăng ký kinh doanh/Thông tin cá nhân: …………………………  

Giấy phép khai thác thủy sản số (nếu có): ……………………………… 

Khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm phục vụ mục đích …………., chi 

tiết như sau: 

TT 

Tên loài Số lượng/ 

khối lượng 

khai thác 

Vùng 

khai thác 

Thời gian 

khai thác 

Phương 

tiện khai 

thác 

Loại nghề 

khai thác Tên tiếng 

Việt 

Tên khoa 

học 

1        

2        

…        

Giao [tên cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh/Ủy ban nhân dân cấp 

xã] kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm trên địa 

bàn quản lý. 

Tổ chức, cá nhân khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có trách nhiệm 

thực hiện theo đúng mục đích, phương án khai thác và quy định pháp luật có liên quan. 

Văn bản này có giá trị đến hết ngày .... tháng.... năm …….. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cơ quan quản lý NN về thủy sản cấp tỉnh (để p/h); 

- Cơ quan quản lý NN về thủy sản thuộc Bộ 

NN&MT (để b/c); 

- ....... 

- Lưu: VT, ……….. 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Chữ ký của người có thẩm quyền,  

dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức) 
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Mẫu số 06 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

………, ngày …….tháng…… năm…… 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN NGUỒN GỐC 

Loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán động vật,  

thực vật hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm từ nuôi trồng  

thủy sản/khai thác từ tự nhiên 

 

Kính gửi: (Ủy ban nhân dân xã/phường/đặc khu …). 

 

1. Tên tổ chức/cá nhân đề nghị:  ......................................................................  

Đại diện (nếu là tổ chức): ................................................................................  

2. Địa chỉ thường trú/trụ sở công ty (nếu là tổ chức): .....................................  

3. Điện thoại ……………………Fax ……………………..; Email  .............  

4. Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập (nếu có): ..................   

5. Mã số trại nuôi sinh trưởng, sinh sản, trồng cấy nhân tạo (nếu có): ...........   

6. Địa điểm kiểm tra xác nhận nguồn gốc: ......................................................   

Đề nghị xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục của Công ước quốc tế về 

buôn bán động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm từ 

nuôi trồng thủy sản/khai thác từ tự nhiên, cụ thể: 

7. Áp dụng đối với trường hợp xác nhận nguồn gốc từ nuôi trồng thủy sản: 

 

Tên, mã số trại nuôi 

sinh trưởng, nuôi 

sinh sản và trồng 

cấy nhân tạo 

Tên loài 

nuôi  

(tên thông 

thường) 

Tên khoa 

học 

Thời 

gian nuôi 

Kích thước 

trung bình 

Số lượng/khối 

lượng của loài 

được xác nhận 

Ký hiệu 

đánh dấu 

theo cá thể 

(nếu có) 
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8. Áp dụng đối với trường hợp xác nhận nguồn gốc khai thác từ tự nhiên 

Số văn bản chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm số:.... ngày ... tháng 

... năm…. do Sở Nông nghiệp và Môi trường cấp.  

 

Tên loài 

được phép 

khai thác 

(tên thông 

thường) 

Tên 

khoa 

học 

Tên tàu/số 

đăng ký, 

(Nghề khai 

thác)1 

(Nếu sử dụng 

tàu cá) 

Vùng2/ 

khu vực 

khai 

thác 

Ngày 

khai 

thác 

Số lượng 

hoặc khối 

lượng của 

loài được 

xác nhận 

nguồn gốc  

(con hoặc 

kg) 

Tổng số 

lượng hoặc 

khối lượng 

được phép 

khai thác 

(con hoặc 

kg) 

Số lượng 

hoặc khối 

lượng lũy 

kế tại thời 

điểm xác 

nhận  

(con hoặc 

kg)3 

Ghi 

chú 

         

         

         

         

Thông tin khác: (nếu có)……………………………………………………… 

  

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 
(Ký tên, đóng dấu/chữ ký số (nếu có)) 

 

Hồ sơ gửi kèm: 
1 Nghề khai thác theo mã đã được quy định. 
2 Vùng khai thác theo mã đã được quy định. 
3 Tổng số cá thể hoặc khối lượng loài đã được xác nhận nguồn gốc. 



 

Mẫu số 07  

 

SỔ THEO DÕI NUÔI SINH TRƯỞNG, SINH SẢN, TRỒNG CẤY NHÂN TẠO  

LOÀI THỦY SẢN NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM, LOÀI THỦY SẢN THUỘC PHỤ LỤC CITES 

 

1. Họ và tên của tổ chức, cá nhân là chủ cơ sở nuôi:  ........................................................................................................  

2. Địa chỉ (gồm địa chỉ của tổ chức, cá nhân là chủ cơ sở nuôi và địa điểm nuôi): ..........................................................  

3. Tên thông thường của loài nuôi:  ...................................................................................................................................  

4. Tên khoa học của loài nuôi:  ..........................................................................................................................................  

5. Hình thức nuôi: Nuôi sinh trưởng/nuôi sinh sản/trồng cấy nhân tạo 

6. Mã số cơ sở nuôi:  ..........................................................................................................................................................  

7. Thông tin nuôi sinh trưởng (áp dụng đối với trường hợp nuôi sinh trưởng) 

 

Ngày 

Tổng số cá thể nuôi Số 

lượng 

con 

giống 

Số lượng cá thể nuôi 

thương phẩm 

Nhập cơ sở 

mua, sinh sản …vv) 

Xuất cơ sở 

(bán, cho tặng, 

chết...) 
Ghi chú 

Xác nhận của 

cơ quan quản 

lý nhà nước về 

thủy sản Tổng Đực Cái 
Không xác 

định 
Đực Cái 

Không 

xác 

định 

Đực Cái 
Không 

xác định 
Đực Cái 

Không 

xác 

định 

1 
2 = 

3+4+5 

3 = 

7+10-13 

4 = 8+11-

14 

5 = 

6+9+12-15 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                 

                 

                 

 
Ghi chú: 

- Số liệu tại sổ cơ sở nuôi phải ghi chép ngay khi có sự thay đổi và chốt định kỳ vào ngày cuối cùng của tháng. 

- Cột 17, cán bộ của Cơ quan cấp mã số ký xác nhận khi kiểm tra các cơ sở nuôi loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm; loài thủy sản thuộc Phụ lục CITES. 
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8. Thông tin nuôi sinh sản  

 
TT Ngày/  tháng/ 

năm 

Hiện trạng nuôi Biến động Nguyên nhân biến động  
(sinh sản (ghi rõ thế hệ F1, 

F2…), khai thác, mua, bán, tặng 
cho, chết, v.v )  

Xác nhận 

của cơ 

quan quản 

lý nhà 

nước về 

thủy sản 

Tổng 

số cá 

thể 

Bố mẹ Các cá thể khác Tăng đàn  Giảm đàn  

Bố Mẹ Đực Cái Chưa xác 

định được 

giới tính 

Bố mẹ Cá thể khác Bố mẹ Cá thể khác 

Bố Mẹ Đực Cái 

Chưa xác 

định được 

giới tính 

Bố Mẹ Đực Cái 

Chưa xác 

định được 

giới tính 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

                    

                    

…                    

Ghi chú: 

- Sổ theo dõi sinh sản loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm, loài thủy sản thuộc Phụ lục CITES được lập riêng cho từng loài. 

- Số liệu tại sổ, chủ nuôi phải ghi chép ngay khi có sự thay đổi và chốt định kỳ vào ngày cuối cùng của tháng hoặc kết thúc đợt sinh sản của động vật. 

- Số cá thể tách khỏi khu nuôi nhốt con non được hiểu là khi chủ nuôi bán con giống hoặc con non được gia nhập đàn với các cá thể trưởng thành. 

 

9. Thông tin nuôi sinh sản (áp dụng đối với trường hợp động vật sinh sản bằng hình thức đẻ con) 

 

TT 
Ngày 

(đẻ, chết …) 

Số cá thể  

bố mẹ 
Số con non 

nở 

Số con 

non bị 

chết 

Số con 

non còn 

sống 

Số con non cộng 

dồn theo thời 

gian 

Số con non tách 

khỏi khu nuôi nhốt 

(tách đàn) 

Số con non 

còn lại 

Ghi 

chú 

Xác nhận của cơ 

quan quản lý nhà 

nước về thủy sản Đực Cái 

1 2 3 4 7 8 9=7-8 10 11 12=10-11 13 14 

            

            

            

Tổng            

 
Ghi chú: 

- Sổ theo dõi sinh sản loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm, loài thủy sản thuộc Phụ lục CITES được lập riêng cho từng loài. 

- Số liệu tại sổ, chủ nuôi phải ghi chép ngay khi có sự thay đổi và chốt định kỳ vào ngày cuối cùng của tháng. 

- Số cá thể tách khỏi khu nuôi nhốt con non được hiểu là khi chủ nuôi bán con giống hoặc con non được gia nhập đàn với các cá thể trưởng thành. 
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10. Thông tin trồng cấy nhân tạo (áp dụng đối với trường hợp trồng cấy nhân tạo các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm) 

 

Ngày 
Số lượng 

cây/con giống 

Số lượng cây/con 

trong bình vô trùng 

Số lượng cây/con 

còn non 

Số cây/con trưởng 

thành 

Bổ sung  

(mua hoặc các cách khác) 

Chuyển giao  

(bán hoặc các cách khác) 
Ghi chú 

          

          

 
Ghi chú: 

Số lượng cây/con giống: Ghi rõ số lượng cây/con giống ban đầu và nguồn gốc số cây giống đó. 

Số lượng cây/con trong bình nghiệm: Ghi chép số lượng cây cấy mô nhân giống trong bình vô trùng. 

Cây non: Ghi chép số lượng cây/con được đưa ra nuôi trồng. Để có được con số này, ta có thể lấy tổng số cây/con được lấy ra từ bình vô trùng nuôi 

trồng thành công trong 1 tháng đầu. 

Cây/con trưởng thành: Ghi chép số lượng cây/con sống được trong 6 tháng đầu và tiếp tục được nuôi lớn cho đến khi ra sản phẩm xuất bán hoặc tiếp 

tục một chu kỳ tiếp theo. 

Bổ sung: Cột này được sử dụng để ghi chép số cây/con có được do mua từ các cơ sở khác, nhập khẩu. Ngày tiến hành bổ sung số cây/con cũng phải 

được ghi chép. Cây/con nhập khẩu phải ghi chú nước xuất xứ và số giấy phép xuất khẩu/nhập khẩu ở cột ghi chú. 

Chuyển giao: Cột này được dùng để ghi chép số cây/con xuất khẩu hay bán đi. Cũng cần ghi chép lại ngày những cây/con đó được xuất khẩu hoặc bán 

đi. Khi xuất khẩu hoặc bán cho các cơ sở nuôi trồng khác thì ghi lại số giấy phép CITES xuất khẩu/giấy phép vận chuyển đặc biệt nếu có ở cột ghi chú. 

 

Ghi chú: Sử dụng cột này để ghi chép những chi tiết về việc khai thác cây/con giống tự nhiên, bổ sung hoặc chuyển giao (ví dụ số giấy phép khai thác, 

số giấy phép vận chuyển, điểm đến của lô hàng được bán hay xuất khẩu, nguồn thực vật được bổ sung vào cơ sở, …..) 

Phải ghi chép vào sổ khi: 

(1) bổ sung thêm vào cơ sở trồng cấy nhân tạo 

(2) cây/con được trồng cấy nhân tạo tại cơ sở bị chết hoặc bán đi; và 

(3) chuyển cây/con một hạng tuổi sang hạng tuổi khác hoặc giai đoạn này sang giai đoạn khác (ví dụ chuyển cây từ bình vô trùng sang cây non) 

 

Ghi chú: Dành cho chủ cơ sở trồng cây nhân tạo, Cơ quan cấp chứng nhận cơ sở cần lưu để theo dõi sau mỗi lần kiểm tra. 



 

Mẫu số 08 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH…. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ/PHƯỜNG/ĐẶC KHU….. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:        /UBND-XNNGTS  ………., ngày …… tháng …… năm ……. 

 

GIẤY XÁC NHẬN NGUỒN GỐC 

Loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế động vật, thực vật 

hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm từ nuôi trồng thủy sản 

Kính gửi: (Tên tổ chức/cá nhân đề nghị xác nhận). 

Căn cứ Luật Thủy sản năm 2017; Luật sửa đối, bổ sung một số điều của 15 Luật 

trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường.  

Thông tư số       /2025/TT-BNNMT ngày ... tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. 

Sau khi xem xét hồ sơ và kết quả kiểm tra thực tế, …………………………. 

(Tên UBND xã/phường/đặc khu) xác nhận cho: 

Tổ chức/cá nhân:  ..................................................................................  

Đại diện (nếu là tổ chức):  .....................................................................  

Địa chỉ thường trú/trụ sở công ty (nếu là tổ chức):  ..............................  

Điện thoại………………………………..Fax…………………….; Email   

Đã nuôi sinh trưởng/nuôi sinh sản/trồng cấy nhân tạo thủy sản thuộc Phụ lục 

Công ước quốc tế về buôn bán động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, loài thủy sản 

nguy cấp, quý, hiếm cụ thể: 

 

Tên trại nuôi sinh 

trưởng, nuôi sinh 

sản và trồng cấy 

nhân tạo 

Tên loài nuôi 

Thời gian 

nuôi 

Kích thước 

trung bình 

Số lượng/khối 

lượng của loài 

được xác nhận 

Ký hiệu đánh 

dấu theo cá thể  

(nếu có) 

Tên  

thông 

thường 

Tên  

khoa học 

       

       

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- …… 

- Lưu: VT,…. 

ĐẠI DIỆN UBND XÃ/PHƯỜNG/ĐẶC KHU 

(Ký tên, đóng dấu/chữ ký số (nếu có)) 
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Mẫu số 09 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH…. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ/PHƯỜNG/ĐẶC KHU…. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:        /UBND-XNNGTS  ………., ngày …… tháng …… năm ……. 

 

GIẤY XÁC NHẬN NGUỒN GỐC 

Loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán động vật, thực vật 

hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm có nguồn gốc  

khai thác từ tự nhiên 

Kính gửi: (Tên tổ chức/cá nhân đề nghị xác nhận). 

Căn cứ Luật Thủy sản năm 2017; Luật sửa đối, bổ sung một số điều của 15 Luật 

trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường.  

Thông tư số       /2025/TT-BNNMT ngày ... tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; 

Sau khi xem xét hồ sơ và kết quả kiểm tra thực tế, ………… (UBND 

xã/phường/đặc khu) xác nhận cho: 

Tổ chức/cá nhân:  ..................................................................................  

Đại diện (nếu là tổ chức): ......................................................................   

Địa chỉ thường trú/trụ sở công ty (nếu là tổ chức):  ..............................  

Điện thoại………………………. Fax……………………….; Email .  

Đã khai thác từ tự nhiên loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn 

bán động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm theo Văn 

bản chấp thuận số:...... có thời hạn từ ngày……….. đến ngày............, cụ thể: 

Tên loài 

được phép 

khai thác 

(tên thông 

thường) 

Tên 

khoa 

học 

Tên tàu/số 

đăng ký, 

(Nghề khai 

thác)1  

(Nếu sử dụng 

tàu cá) 

Vùng2/ 

khu vực 

khai 

thác 

Ngày 

khai 

thác 

Số lượng hoặc 

khối lượng của 

loài được xác 

nhận nguồn 

gốc  

(con hoặc kg) 

Tổng số 

lượng hoặc 

khối lượng 

được phép 

khai thác 

(con hoặc kg) 

Số lượng hoặc 

khối lượng lũy 

kế tại thời 

điểm xác nhận  

(con hoặc kg)3 

Ghi 

chú 

         

         

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- …….. 

- Lưu: VT,….. 

 

ĐẠI DIỆN UBND XÃ/PHƯỜNG/ ĐẶC KHU 

(Ký tên, đóng dấu/chữ ký số (nếu có)) 

 

______________________ 
1 Nghề khai thác theo mã đã được quy định. 
2 Vùng khai thác theo mã đã được quy định. 
3 Tổng số cá thể hoặc khối lượng loài đã được xác nhận nguồn gốc.  
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